
1 2030210176 Trần Phương Khanh 21/09/1991 K11MBA IELTS 5.0 17/04/2014 17/04/2016 ANH VĂN 1 - 2

2 2030210161 Trương Thị Phương Hằng 27/08/1989 K11MBA TOEIC 540 07/01/2015 07/01/2017 ANH VĂN 2

3 2031210192 Bùi Phước Phước 02/071992 K11MBA TOEIC 530 20/06/2014 20/06/2016 ANH VĂN 1 - 2

4
2030210203Đặng Ngọc Thu Sương 09/01/1991 K11MBA TOEIC 630 21/06/2013 21/06/2015 ANH VĂN 1

Chứng chỉ 
hết hạn đ/v 
AV2

5 2031210234 Cao Văn Tuấn 29/12/1973 K11MBA TOEIC 915 05/12/2014 05/12/2016 ANH VĂN 1 - 2

6 2030210231 Lê Thị Hoài Trinh 03/06/1992 K11MBA TOEIC 765 05/12/2013 05/12/2015 ANH VĂN 1 - 2

7 2031210243 Võ Vương Viên 26/09/1975 K11MBA TOEIC 700 10/12/2014 10/12/2016 ANH VĂN 1 - 2

8 2031110289 Phạm Văn Hưng 14/12/1987 K11MCS TOEIC 690 05/07/2014 05/07/2016 ANH VĂN 1 - 2

9 2130250103 Cao Thị Thuý Hằng 10/10/1992 K12MAC TOEIC 475 06/11/2014 06/11/2016 ANH VĂN 1 - 2

10 2130210075 Huỳnh Thu Thảo 25/10/1992 K12MBA TOEIC 735 05/07/2014 05/07/2016 ANH VĂN 1 - 2

11 2031210154 Hà Chí Dũng 05/03/1974 K11MBA B1 21/06/2013 21/06/2015 ANH VĂN 1

12 2031210238 Trương Hồng Tuấn 26/12/1981 K11MBA B1 21/06/2013 21/06/2015 ANH VĂN 1

13 2131110013 Phan Văn Sơn 05/01/1976 K12MCS B1 12/04/2015 12/04/2017 ANH VĂN 1 - 2

14 2030250282 Nguyễn Thị Như Trang 08/01/1985 K11MAC ĐH TIẾNG ANH 20/06/2007 ANH VĂN 1 - 2

15 2031250374 Trần Mạnh Hoàng 08/02/1982 K11MAC.KG ĐH NGÔN NGỮ ANH 27/11/2012 ANH VĂN 1 - 2

16 2030250357 Nguyễn Thị Thu Trang 20/08/1976 K11MAC.KG ĐH SƯ PHẠM ANH 10/11/1998 ANH VĂN 1 - 2
17 2030210147 Nguyễn Vũ Bảo Chiêu 02/05/1976 K11MBA ĐH TIẾNG ANH 12/02/2001 ANH VĂN 1 - 2

18 2031210151Đinh Ngọc Dinh 14/10/1973 K11MBA ĐH TIẾNG ANH 12/02/2001 ANH VĂN 1 - 2

19 2030210158 Nguyễn Thị Thúy Hà 21/12/1977 K11MBA ĐH TIẾNG ANH 06/08/1999 ANH VĂN 1 - 2

20 2031210160 Trần Đăng Hải 10/03/1983 K11MBA ĐH TIẾNG ANH 02/08/2013 ANH VĂN 1 - 2

21 2030210170 Phan Trần Tố Hương 10/02/1979 K11MBA ĐH TIẾNG ANH 20/07/2001 ANH VĂN 2

22 2030210184 Lê Thị Mười 06/04/1975 K11MBA ĐH TIẾNG ANH 30/11/1999 ANH VĂN 1 - 2

23 2030210187 Nguyễn Thanh Kim Nguyên 30/01/1987 K11MBA ĐH TIẾNG ANH 22/07/2009 ANH VĂN 1 - 2

24 2031210232 Huỳnh Đức Trung 23/08/1979 K11MBA ĐH SƯ PHẠM ANH 21/01/2008 ANH VĂN 1 - 2

25 2031210334 Lê Đình Hùng 19/03/1975 K11MBA.KG ĐH NGÔN NGỮ ANH 27/11/2012 ANH VĂN 1 - 2

26 2131250109 Ngô Quốc Huy 29/10/1981 K12MAC ĐH TIẾNG ANH 05/04/2013 ANH VĂN 1 - 2

27 2130250118 Trần Thị Mai Thuỳ Nhiên 01/01/1973 K12MAC ĐH SƯ PHẠM ANH 25/10/1998 ANH VĂN 1 - 2

28 2130210031 Tán Mỹ Hạnh 26/04/1986 K12MBA ĐH TIẾNG ANH 19/08/2008 ANH VĂN 1 - 2

29 2130210036 Lê Thị Mỹ Hồng 01/06/1984 K12MBA ĐH TIẾNG ANH 07/09/2007 ANH VĂN 1 - 2

30 2131210055 Trần Công Minh 01/09/1980 K12MBA ĐH TIẾNG ANH 05/03/2013 ANH VĂN 1 - 2

31 2131210092 Nguyễn Hải Tùng 04/04/1978 K12MBA ĐH SƯ PHẠM ANH 20/03/2001 ANH VĂN 1 - 2

32 2131210098 Mai Văn Vương 23/01/1981 K12MBA ĐH NGÔN NGỮ ANH 17/09/2012 ANH VĂN 1 - 2
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